
     SỞ Y TẾ CÀ MAU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HỒNG DÂN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Tuần: 50/2025             Xã Hồng Dân, ngày 05 tháng 12 năm 2025 

LỊCH TRỰC TUẦN 
  

1. BS trực K.HSCC: Phụ trách buồng tiểu phẫu và mời K.Ngoại khám bệnh cấp cứu ngoại và ca bệnh tiểu phẫu phức 

tạp; và Khám bệnh có diễn biến ngoài giờ hành chính, T7, CN tại K.YHCT-PHCN. 

2. BS K.HSCC khám bệnh mới, bệnh có diễn biến ngoài giờ hành chính tại K_YHCT-PHCN (BS trực cột (2) 

K.HSCC tạm thời không tăng cường khám khoa Truyền nhiễm). 

   P. GIÁM ĐỐC  P. PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ 

        (Đã ký)          (Đã ký) 

              BS CKII. LÂM HOÀNG THỐNG  BS CKI. VÕ THANH SANG 

 

 

Thứ, ngày, tháng 
 

Cấp trực 

 

Thứ Hai 

08/12/2025 

 

Thứ Ba 

09/12/2025 

 

Thứ Tư 

10/12/2025 

 

Thứ Năm 

11/12/2025 

 

Thứ Sáu 

12/12/2025 

 

Thứ Bảy 

13/12/2025 

 

Chủ Nhật 

14/12/2025 

Bác sỹ trực lãnh đạo V.Sang Khánh Liêm Thống V.Sang Khánh Liêm 

Bác sỹ trưởng phiên trực 
Na 

Hiếu 

D.Sang 

Na 

Hiếu 

D.Sang 

Na 

Hiếu 

D.Sang 

Na 

Hiếu 

D.Sang 

Na 

Hiếu 

Bác sỹ trực khoa 

HSTC&CĐ, YHCT 

Ngày 
Na 

Tạng 

D.Sang 

My 

Hiếu 

Thư 

Na 

Tạng 

D.Sang 

My 

Hiếu 

Thư 

Na 

Tạng 

 Đêm 
Hiếu 

Thư 

Na 

Tạng 

D.Sang 

My 

Hiếu 

Thư 

Na 

Tạng 

D.Sang 

My 

Hiếu 

Thư 

Bác sỹ trực Nội TH, Nhi, 

Truyền Nhiễm 
Tài Vấn Duy Trân Dậu 

Mỹ Linh 

Dung 

(07h-11h) 

Toàn 

Bác sỹ trực khoa CSSKSS Hồng 
Thanh 

(Bs Phương hỗ trợ) 
Phương 

Hợp 
(Bs Hồng hỗ trợ) 

Hồng 
Thanh 

(Bs Phương hỗ trợ) 
Phương 

Bác sỹ trực khoa Ngoại TH Dĩ Tài Phương Dĩ Tài Phương Dĩ 

Bác sỹ trực CĐHA Tuấn Y Chiến Tuấn Y Chiến Tuấn 

Điều dưỡng khoa  
 HSCC 

Ngày 

Linh 

V.Hân 

Đoàn 

Kha 

Mỉnh 

Định 

Cài 

Phương 

Thiện 

Điệp 

Liêm 

Huynh 

Linh 

V.Hân 

Đoàn 

Kha 

Mỉnh 

Định 

Cài 

Phương 

Thiện 

Điệp 

Liêm 

Huynh 

Linh 

V.Hân 

Đoàn 

Kha 

Đêm 

Thiện 

Điệp 

Liêm 

Huynh 

Linh 

V.Hân 

Đoàn 

Kha 

Mỉnh 

Định 

Cài 

Phương 

Thiện 

Điệp 

Liêm 

Huynh 

Linh 

V.Hân 

Đoàn 

Kha 

Mỉnh 

Định 

Cài 

Phương 

Thiện 

Điệp 

Liêm 

Huynh 

Điều dưỡng khoa Nội 
Giang 

Huê 

Yến 

Ni 

Đết 

Rạp 

Giang 

Huê 

Yến 

Ni 

Đết 

Rạp 

Sáu 

Giang 

Huê 

Yến 

Điều dưỡng khoa Sản 
Pha 

Đết 

Ợt 

Tú 

My 

Ly 

Tuyền 

Pha 

Ợt 

Đết 

Lan 

My 

Tú 

Pha 

Ly 

Tuyền 

Đết 

My 

Pha 

Ợt 

Lan 

Điều dưỡng khoa YHCT Bước Nhi Như Bước Nhi Như Bước 

Điều dưỡng khoa Nhiễm Lam Sành Tẻo Lam Sành Tẻo Lam 

Điều dưỡng khoa Nhi 
Trang 

Diễm 

V.Thùy 

Ngân 

Y 

M.Thùy 

Trang 

Diễm 

V.Thùy 

Tâm 

Y 

M.Thùy 

Trang 

Diễm 

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Anh 

Sánh 

Dương 

Đẳng 

Như 

Ngân 

Nam 

Thuyền 

Cầm 

Linh 

Mơ 

Thình 

Như 

Sánh 

Dương 

Đẳng 

Anh 

Ngân 

Nam 

Thuyền 

Cầm 

Linh 

Mơ 

Thình 

Như 

Sánh 

Dương 

Đẳng 

Kỹ thuật viên Xét 
nghiệm 

Ngày Hợp Huỳnh Tâm Hợp Huỳnh Tâm Hợp 

Đêm Tâm Hợp Huỳnh Tâm Hợp Huỳnh Tâm 

Kỹ thuật viên chụp X quang Tính Phát Ân Tính Phát Ân Tính 

Quầy Nôi trú khoa Dược Thiệt Ngọc Chúc Long Thiệt Ngọc Chúc 

Thu viện phí Lan Linh Đang Lan Linh Đang Lan 

Chuyển viện Ân Toản Nhận Điền Ân Toản Nhận 

Hậu cần  Trinh Tài Trinh Tài Trinh Tài Trinh 
Bảo vệ Mãi Đôi Mãi Đôi Mãi Đôi Mãi 
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LỊCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

 Nội dung 

 

Thứ Hai 

08/12/2025 

 

Thứ Ba 

09/12/2025 

 

Thứ Tư 

10/12/2025 

 

Thứ Năm 

11/12/2025 

 

Thứ Sáu 

12/12/2025 

 

Thứ Bảy 

13/12/2025 

 

Chủ Nhật 

14/12/2025 

Khám bệnh Ngoại khoa tại khoa 

Khám bệnh 

(Phòng Khám Ngoại khoa) 
Bs.Tài Bs.Phương Bs.Dĩ Bs.Tài Bs.Phương  

 

Khám bệnh Phụ sản tại khoa 

Khám bệnh 

(Phòng Khám Phụ sản) 
Bs.Xuyên Bs.Thuần Bs Thuần Bs.Thuần Bs. Thuần  

 

Khám bệnh YHCT-PHCN tại 

khoa Khám bệnh 

(Phòng Khám YHCT-PHCN) 

Bs.Siêu 

Bs.Lụa 

 

 

Bs.Siêu 

Bs.Lụa 

 

 

Bs.Siêu 

Bs.Lụa 

 

 

Bs.Siêu 

Bs.Lụa 

 

 

Bs.Siêu 

Bs.Lụa 

 

 

 

 

Nội soi dạ dày Bs.Luận Bs.Luận Bs.Luận 
Bs.Luận 

 
Bs.Luận  

 

Trực Phòng tiêm ngừa 

(7h-11h) 
     Lời 

 

          

 P. GIÁM ĐỐC  P. PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ 

                                (Đã ký)          (Đã ký) 

            BS CKII. LÂM HOÀNG THỐNG  BS CKI. VÕ THANH SANG 

 

 

 


